PHỤ LỤC CHƯƠNG 9 – BIỂU CAM KẾT CỦA VIỆT NAM
	Lĩnh vực:
	Tất cả

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì các biện pháp trao quyền hoặc quyền ưu tiên cho các cộng đồng dân tộc thiểu số và cộng đồng dân tộc gặp khó khăn về mặt xã hội, kinh tế và địa lý. 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Tất cả

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền hạn chế hoạt động chuyển giao hoặc chuyển nhượng phần vốn góp và lợi nhuận từ phần vốn góp tại doanh nghiệp nhà nước hiện đang hoạt động sang công dân Việt Nam. Việc bảo lưu quyền này chỉ áp dụng đối với hoạt động chuyển giao hoặc chuyển nhượng lần đầu đối với phần vốn góp và lợi nhuận từ phần vốn góp đó.  Việt Nam không bảo lưu quyền đối với việc chuyển giao hoặc chuyển nhượng phần vốn góp và lợi nhuận từ phần vốn góp đó sang công dân của các Nước thành viên TPP kể từ ngày ban hành Hiệp định này căn cứ theo các hạn mức nêu tại phần phụ lục về các biện pháp không tương thích của Việt Nam. 
Trong trường hợp Việt Nam chuyển giao hoặc chuyển nhượng phần vốn góp và lợi nhuận từ phần vốn góp đó theo nhiều giai đoạn, khoản quy định trước đó sẽ được áp dụng riêng cho mỗi giai đoạn nêu trên.  

	Các biện pháp đang áp dụng:
	- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 
- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 
- Nghị định số 108/2006/ND-CP ngày 22/09/2006 

- Nghị định số 139/2007/ND-CP ngày 05/09/2007 


	Lĩnh vực:
	Tất cả

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:
	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4)

	Mô tả:
	Đầu tư
Số lượng vốn chủ sở hữu được các nhà đầu tư nước ngoài mua trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam phải đảm bảo các định mức vốn chủ sở hữu quy định tại Phụ lục I và II.1 
P 0F 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Tất cả

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì các biện pháp liên quan đến quyền sở hữu đất đai. 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các quy định thực hiện của Luật đất đai này.  


	Lĩnh vực:
	Tất cả

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4)

	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì các biện pháp áp dụng cách thức đối xử khác biệt: 
- đối với các quốc gia theo quy định của các hiệp định song phương hoặc đa phương quốc tế đang có hiệu lực hoặc được ký kết trước ngày Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực. 
- đối với các quốc gia thành viên ASEAN theo quy định của các hiệp định song phương hoặc đa phương quốc tế đang có hiệu lực hoặc được ký kết trước ngày Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực. 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành và duy trì áp dụng các biện pháp mà dành cách thức đối xử khác biệt cho các quốc gia theo quy định của các hiệp định song phương hoặc đa phương quốc tế đang có hiệu lực hoặc được ký kết trước ngày Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực, bao gồm:
-     Các vấn đề hàng hải, kể cả cứu hộ cứu nạn;
-     Thủy sản;
-    Hàng không.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ vận tải

	Hạng mục:
	Các dịch vụ vận tải hàng không liên quan

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến:
-    Các dịch vụ hàng không đặc biệt (ngoại trừ dịch vụ huấn luyện bay thương mại);
-    Dịch vụ khai thác mặt đất;
-    Dịch vụ khai thác cảng hàng không.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Tất cả

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3)

	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 trong việc lựa chọn địa điểm sản xuất và các vấn đề quản lý, điều hành liên quan, huấn luyện nhân sự, hỗ trợ và cung cấp thông tin nghiên cứu về công nghệ và thiết bị, hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ và cung cấp thông tin quảng cáo và tiếp thị.
P


	Các biện pháp đang áp dụng:
	Nghị định số 56/2009/ND-CP ngày 30/06/2009 quy định việc hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  


	Lĩnh vực:
	Xây dựng, khai thác và quản lý cảng sông, cảng biển và cảng hàng không

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động xây dựng, khai thác và quản lý cảng sông, cảng biển và cảng hàng không. 
Biện pháp không tương thích này không được áp dụng để chấm dứt hiệu lực của các cam kết nêu trong Phụ lục I.


	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Tất cả

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4)

	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động thành lập và vận hành các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, kinh doanh hộ gia đình và doanh nghiệp tư nhân. 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Nông nghiệp

	Hạng mục:
	Trồng, sản xuất hoặc xử lý các loại cây quý hiếm, nhân giống hoặc chăm sóc các loài động vật hoang dã quý hiếm và xử lý các loại động thực vật này (kể cả động vật còn sống và các sản phẩm đã qua xử lý thu hoạch từ động vật) 3.
P 2F                P

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực và hạng mục nêu trên. 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ phân phối

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3)

	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
- Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động thương mại xuyên biên giới đối với:
i) các dịch vụ của các đại diện thương mại (CPC 621, 61111, 6113, 6121) 
ii) các dịch vụ bán buôn (CPC 622, 61111, 6113, 6121) 
iii) các dịch vụ bán lẻ (CPC 631 + 632, 61112, 6113, 6121) 4 
Điều 3F: Chuyển giao 20
liên quan đến hoạt động phân phối sản phẩm không phải là sản phẩm phục vụ tiêu dùng cá nhân và phần mềm máy tính hợp pháp phục vụ mục đích cá nhân và thương mại.  
- Đồng thời tuân thủ quy định trên, liên quan đến hoạt động phân phối các sản phẩm sau đây theo quy định CPC 621, 622 và 632, Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư đối với thuốc lá điếu và xì gà, ấn phẩm 5
P 4F                P
Kim khí vá đá quý, thuốc và dược phẩm 6
P 5F                P
Thuốc nổ, dầu đã chế biến và dầu thô

	Các biện pháp đang áp dụng:
	- Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 

- Nghị định số 23/2007/ND-CP ngày 12/02/2007  

- Luật xuất bản đã chỉnh sửa Luật số 19/2012/QH13  

- Sửa đổi và bổ sung Luật xuất bản số 12/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
- Nghị định số 11/2009/ND-CP ngày 10/02/2009;  

- Nghị định số 110/2010/ND-CP ngày 06/11/2010;  

- Thông tư N006F 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ viễn thông

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác mạng và dịch vụ viễn thông phục vụ cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tại các vùng xa và vùng nông thôn của Việt Nam.   

	Các biện pháp đang áp dụng
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ âm thanh và hình ảnh

	Hạng mục:
	Ghi âm

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4)

	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến dịch vụ ghi âm, ngoại trừ trường hợp quốc gia này cho phép tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ghi âm lên đến 51%.    

	Các biện pháp đang áp dụng
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ giáo dục

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4)

	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến đầu tư vào các dịch vụ giáo dục trung học cơ sở
Biện pháp không tương thích này không được áp dụng để chấm dứt hiệu lực của các cam kết nêu trong Phụ lục I.


	Các biện pháp đang áp dụng
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ giáo dục

	Nghĩa vụ liên quan:
	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động đầu tư vào và/hoặc hoạt động cung cấp các dịch vụ giáo dục tiểu học.
Biện pháp không tương thích này không được áp dụng để chấm dứt hiệu lực của các cam kết nêu trong Phụ lục I.


	Các biện pháp đang áp dụng
	


	Lĩnh vực:
	Biểu diễn nghệ thuật và mỹ thuật

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp nhằm áp dụng các chính sách ưu đãi, khuyến khích dành cho các nghệ sĩ Việt Nam và các công ty do công dân Việt Nam sở hữu trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật và hoạt động văn hóa khác 7.
P 6F                P

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Di sản văn hóa

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ, bảo tồn và tôn tạo các di sản hữu hình của Việt Nam như quy định tại Luật Di sản Văn hóa (2001) và Luật Di sản Văn hóa sửa đổi (2009) và các di sản văn hóa vô hình theo quy định tại Luật di sản văn hóa sửa đổi (2009). 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	Luật di sản văn hóa 2001 và Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009


	Lĩnh vực:
	Truyền thông đại chúng

	Hạng mục:
	Các cơ quan báo chí và thu thập tin tức, hoạt động xuất bản, phát thanh và truyền hình dưới bất kỳ hình thức nào

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến các hạng mục liệt kê ở trên, kể cả việc điều hành các hoạt động trong các hạng mục này theo quy định pháp luật Việt Nam. 
Nhằm giải thích rõ hơn, việc không bảo lưu quyền này đối với các nghĩa vụ về dịch vụ xuyên biên giới không ngăn cản Việt Nam bảo đảm rằng hoạt động cung cấp các hạng mục đã nêu xuyên biên giới sẽ tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam, trong đó bao gồm các yêu cầu về đăng ký và cấp giấy phép.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Sản xuất và phân phối tác phẩm ghi hình

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và phân phối tác phẩm ghi hình được tạo ra bằng bất kỳ chất liệu, hình thức nào.
Thương mại dịch vụ xuyên biên giới 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp đối với hoạt động phân phối tác phẩm ghi hình được tạo ra bằng bất kỳ chất liệu, hình thức nào.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ âm thanh hình ảnh

	Hạng mục:
	Hoạt động sản xuất, phân phối và trình chiếu các chương trình truyền hình và các tác phẩm phim ảnh

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.5 và 10.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9)

	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các chế độ trợ cấp trái với quy định tại Điều 9.9.2 đối với các dịch vụ âm thanh và hình ảnh và chính sách ưu đãi đối với các chương trình truyền hình và tác phẩm phim ảnh được sản xuất theo hình thức ký kết hợp đồng đồng sản xuất.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Phát triển điện năng

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)


	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến thủy điện và điện hạt nhân.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Kinh doanh các dịch vụ

	Hạng mục:
	In ấn (CPC 88442) 
Thăm dó ý kiến công chúng (CPC 864) 
Điều tra và an ninh, ngoại trừ hệ thống an ninh (thuộc một phần của CPC 873) 
Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật (CPC 8676): kiểm tra hợp chuẩn cho các phương tiện vận tải và cấp giấy chứng nhận cho các loại xe chuyên chở
Dịch vụ trọng tài và trung gian hòa giải (CPC 86602), ngoại trừ dịch vụ trọng tài và trung gian hòa giải trong các vụ tranh chấp thương mại phát sinh giữa các doanh nghiệpDịch vụ tuyển dụng và cung cấp nhân sự (CPC 872) 
Các dịch vụ phục vụ cho ngành đánh bắt cá (CPC 882), (ngoại trừ các dịch vụ tư vấn chuyên ngành về đánh bắt cá nước mặn hoặc cá nước ngọt và dịch vụ nuôi cá giống)

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến các hạng mục trên.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ du lịch và lữ hành

	Hạng mục:
	Dịch vụ hướng dẫn du lịch

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến các loại hình dịch vụ hướng dẫn du lịch

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ y tế và xã hội

	Hạng mục:
	Dịch vụ cơ sở y tế tại khu dân cư, ngoại trừ dịch vụ bệnh viện (CPC 93193) 
Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe con người khác (CPC 93199) 8
Điều 7F: Chuyển giao 20
Các dịch vụ xã hội (CPC 933) 

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến các hạng mục được liệt kê ở trên. 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ giải trí, văn hóa và thể thao

	Hạng mục:
	Dịch vụ thể thao và các dịch vụ giải trí khác, ngoại trừ kinh doanh trò chơi điện tử

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến các câu lạc bộ võ thuật và các môn thể thao nguy hiểm 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ vận tải

	Hạng mục:
	Các dịch vụ hàng hải nội địa
Vận tải nội địa: dịch vụ vận tải nội địa, cho thuê tàu cùng đoàn thủy thủ (CPC 7223) 
 Vận tải vũ trụVận tải đường ống
Vận tải đường sắt (các dịch vụ vận tải nội địa và khai thác cơ sở hạ tầng) Dịch vụ vận tải đường bộ nội địa
Dịch vụ kéo đẩy, lai dắt

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến các hạng mục trên.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Sản xuất

	Hạng mục:
	- Sản xuất giấy
- Sản xuất và lắp ráp xe buýt và các phương tiện vận tải trên 29 chỗ

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) 

	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp trái với qu định tại 9.9.1.h đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các hạng mục nêu trên. 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	- Quyết định số 17/2004/QD-BCN ngày 08/03/2004. 

- Quyết định số 22/2005/QD-BCN ngày 26/04/2005. 

- Quyết định số 36/2007/QD-BCN ngày 06/08/2007. 

- Quyết định số 07/2007/QD-BCN ngày 30/01/2007. 

- Quyết định số 177/2004/QD-TTg ngày 05/10/2004. 

- Quyết định số 147/QD-TTg ngày 04/09/2007. 

- Quyết định số 36/2007/QD-BCN ngày 06/08/2007. 

- Quyết định số 249/QD-TTg ngày 10/10/2005. 

- Nghị định số 80/2006/ND-CP ngày 09/08/2006;  

- Nghị định số 12/2006/ND-CP ngày 23/01/2006  


	Lĩnh vực:
	Khai thác hải sản

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động khai thác hải sản trong phạm vi vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán đúng với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. 
Không cấp giấy phép đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài đối với các hoạt động:
- Đánh bắt cá nước ngọt và nước mặn
- Khai thác san hô và ngọc trai tự nhiên

	Các biện pháp đang áp dụng:
	- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Luật thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003

- Nghị định số 108/2006/ND-CP ngày 22/09/2006

- Nghị định số 49/1998/ ND-CP ngày 13/07/1998
- Nghị định số 86/2001/ND-CP ngày 16/11/2001

- Nghị định số 191/2004/ND-CP ngày 18/11/2004

- Nghị định số 59/2005/ND-CP ngày 04/05/2005

- Quyết định số 10/2007/QD-TTg ngày 11/01/2006

- Thông tư số 02/2005/TT-BTS ngày 04/05/2005

- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/05/2008

- Nghị định số 32/2010/ND-BNN ngày 30/03/2010


	Lĩnh vực:
	Khai thác lâm sản và săn bắt động vật 

	Hạng mục:
	Khai thác lâm sản và săn bắt động vật (ngoại trừ CPC 881) 

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực khai thác lâm sản và săn bắt động vật. 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	- Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006

- Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 
- Nghị định số 23/2006/QD-TTg ngày 03/03/2006  


	Lĩnh vực:
	Thị trường truyền thống

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến thị trường truyền thống.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Thị trường trao đổi hàng hóa

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến hoạt động thành lập và quản lý thị trường trao đổi hàng hóa. 

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ quản lý tư pháp và các dịch vụ khác liên quan

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Đầu tư
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến:
-   Dịch vụ giám định tư pháp;
-   Dịch vụ thừa phát lại;
-

Dịch vụ đấu giá tài sản liên quan đến tài sản quy định trong luật đấu giá;
-   Dịch vụ công chứng và chứng nhận; và
-

Hoạt động quản lý và thanh lý phù hợp theo quy định pháp luật về phá sản.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ xổ số, cá cược vá đánh bạc

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến các loại hình dịch vụ xổ số, cá cược vá đánh bạc.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Dịch vụ chuyên nghiệp

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) 

	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp trái với các nghĩa vụ về sự hiện diện tại địa phương trong hoạt động thương mại dịch vụ xuyên biên giới đối với các dịch vụ kế toán, sổ sách và thuế.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


	Lĩnh vực:
	Tất cả

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Xâm nhập thị trường (Điều 10.5) 

	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp không trái với nghĩa vụ của Việt Nam quy định tại Điều XVI trong Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ (GATS).
Trong mục này, Các biểu cam kết cụ thể của Việt Nam được chỉnh sửa theo quy định tại Phụ lục A.


	Các biện pháp đang áp dụng
	


	Lĩnh vực:
	Các dịch vụ phục vụ việc thực thi thẩm quyền quản lý nhà nước

	Hạng mục:
	

	Nghĩa vụ liên quan:

	Nguyên tắc đối xử quốc gia (Điều 9.4 và 10.3) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (Điều 9.5 và 10.4) Hiện diện tại địa phương (Điều 10.6) Yêu cầu thực hiện (Điều 9.9) Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc (Điều 9.10)



	Mô tả:
	Thương mại dịch vụ xuyên biên giới và đầu tư 
Việt Nam bảo lưu quyền ban hành hoặc duy trì áp dụng các biện pháp liên quan đến dịch vụ phục vụ việc thực thi thẩm quyền quản lý nhà nước khi khu vực tư nhân được phép tham gia cung cấp các dịch vụ này.
Nhằm thực hiện việc bảo lưu này, bất kỳ biện pháp không tương thích nào được ban hành áp dụng sau khi cho phép khu vực tư nhân tham gia cung cáp các dịch vụ này sẽ được xem như một biện pháp đang được áp dụng theo quy định tại Điều 9.11.1 (Biện pháp không tương thích) và Điều 10.7.1 (Biện pháp không tương thích) trong vòng 5 năm sau ngày ban hành biện pháp này.

	Các biện pháp đang áp dụng:
	


Phụ lục A
Theo mục đích của mục số II-VN-35 trong Phụ lục II, các nghĩa vụ của Việt Nam theo quy định tại Điều XVI của Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ như đã nêu trong biểu cam kết cụ thể của Việt Nam về dịch vụ theo Hiệp định GATS (WT/ACC/VNM/48/Add.2) được cải thiện trong các lĩnh vực mô tả dưới đây
	Lĩnh vực/ Hạng mục
	Cải thiện khả năng xâm nhập thị trường 

	Kinh doanh các dịch vụ
	

	Dịch vụ bất động sản
	

	Liên quan đến tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc tài sản đang thuê (CPC 821) 

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không Cấp độ 2: Không Cấp độ 3: Không

	Trên cơ sở phí hoặc hợp đồng
	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không Cấp độ 2: Không Cấp độ 3: Không

	Dịch vụ cho mướn/ cho thuế không kèm theo người vận hành

	


	Liên quan đến máy móc, trang thiết bị (CPC 83109) 


	Thay thế các biện pháp hạn chế hiện đang áp dụng trong cấp độ 1 bằng “không”.

	Các loại hình kinh doanh dịch vụ khác
	

	Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động đánh bắt cá (chỉ những dịch vụ tư vấn chuyên ngành liên quan đến nghề cá nước mặn hoặc nước ngọt và các dịch vụ nuôi cá giống) (CPC 882)

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không Cấp độ 2: Không Cấp độ 3: Không

	Các dịch vụ phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản (CPC 883)

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không


	Dịch vụ chụp ảnh chân dung (CPC 87504) 
Các dịch vụ nhiếp ảnh đặc thù, ngoại trừ dịch vụ nhiếp ảnh trên máy bay (CPC 87504) 

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không Cấp độ 2: Không
Cấp độ 3: Không, chỉ ngoại trừ hình thức hợp tác kinh doanh song phương hoặc liên doanh với nhà sản xuất Việt Nam. Không có hạn mức đối với tỷ lệ phân phối vốn sở hữu nước ngoài trong liên doanh này.  

	Các dịch vụ cung cấp bởi nhân viên hộ sinh, điều dưỡng, chuyên gia trị liệu tâm lý và nhân viên hộ tống y tế (CPC 93191) 


	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không Cấp độ 2: Không Cấp độ 3: Không

	Các dịch vụ nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (CPC 852) 

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không Cấp độ 2: Không Cấp độ 3: Không

	A. Các dịch vụ nghiên cứu và phát triển liên ngành (CPC 853) 

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không Cấp độ 2: Không Cấp độ 3: Không

	Các dịch vụ đóng gói, bao bì (CPC 876) 

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không Cấp độ 2: Không
Cấp độ 3: Không. Cho phép liên doanh với có tỷ lệ vốn góp nước ngoài không quá 49%. 

	CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG
	

	Các dịch vụ liên quan đến chất thải sinh hoạt (CPC 9401) 

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không ràng buộc, ngoại trừ các dịch vụ tư vấn liên quan


	
	Cấp độ 2: Không

	Các dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ tương tự (CPC 9403) 

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không Cấp độ 2: Không Cấp độ 3: Không

	Dịch vụ bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (CPC 9406) 

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không Cấp độ 2: Không Cấp độ 3: Không

	Các loại hình dịch vụ khác
-   Các dịch vụ vệ sinh ống xả khói (CPC 94040) và các dịch vụ giảm tiếng ồn (CPC 94050) 


	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 1: Không ràng buộc, ngoại trừ các dịch vụ tư vấn liên quan
Cấp độ 2: Không

	CÁC DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

	

	Các dịch vụ liên quan đến tổ chức đăng cai các sự kiện thể thao (kể cả hoạt động điều hành công tác quảng bá, tổ chức và cơ sở hạ tầng) 

	Bổ sung các cam kết như sau:
Cấp độ 2: Không
Các cấp độ 3: Không, tuân thủ theo quy định của luật pháp Việt Nam và theo cách thức phù hợp với các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định này.


1 Nhằm giải thích rõ hơn, nếu mục này được đề cập trong Phụ lục II, các định mức vốn chủ sở hữu quy định trong Phụ lục I phải tuân thủ theo các nguyên tắc áp dụng cho các mục của Phụ lục I, kể cả tuân thủ theo quy định tại 9.11.1 (Biện pháp không tương thích). 

2  Cụm từ “doanh nghiệp vừa và nhỏ” được xác định theo quy định tại Điều 3 của Nghị định 56/2009/ND-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ quy định như sau: doanh nghiệp vừa và nhỏ là doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật có từ 300 nhân viên trở xuống hoặc có tổng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở xuống.

3 Danh mục các loài động thực vật quý hiếm có thể được tham khảo tại website: www.kiemlam.org.vn 
4  Nhằm giải thích rõ hơn, các dịch vụ này bao gồm kinh doanh theo hình thức bán hàng đa cấp được đào tạo và chứng nhận phù hợp bởi các đại diện thương mại cá nhân là người Việt Nam và hoạt động không theo địa điểm cố định, trong đó khoản thù lao cho kinh doanh theo hình thức này được trả dựa trên nỗ lực bán hàng và các dịch vụ hỗ trợ bán hàng tạo thêm doanh thu thực hiện bởi các nhà cung cấp khác theo thỏa thuận trong hợp đồng.

5 Nhằm giải thích rõ hơn, các ấn phẩm này bao gồm nhưng không giới hạn: 

- Sách in, sách in chữ nổi Braille, sách điện tử (loại sách dùng để đọc hoặc nghe bằng thiết bị điện tử, thiết bị kỹ thuật số hoặc mạng Internet);
- Lịch tờ, lịch cuốn, lịch bỏ túi, lịch dạng sổ, lịch để bàn;
- Tranh ảnh, hình vẽ, bản đồ, áp phích, tờ rơi và brochure quảng cáo có nội dung quy định tại Điều 4 của Luật xuất bản;
- Băng đĩa ghi âm, băng ghi hình và đĩa dùng để thay thế hoặc minh hoạt cho sách.
6   Biểu cam kết về “dược phẩm và thuốc" không bao gồm các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng không phải là thuốc được bào chế dạng viên nén, viên nhộng hoặc dạng bột.

7 Nhằm giải thích rõ hơn, các hoạt động văn hóa khác bao gồm nhiếp ảnh, triển lãm nghệ thuật, trình diễn thời trang, các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu, kinh doanh karaoke và vũ trường và tổ chức lễ hội.

8 Chỉ áp dụng đối với các nghĩa vụ thuộc hoạt động thương mại dịch vụ xuyên biên giới.
Phụ lục 9-A Công pháp quốc tế truyền thống
Các Bên xác nhận họ đã cùng chia sẻ nhận thức rằng “công pháp quốc tế truyền thống”, xét trên phương diện tổng thể và chi tiết được dẫn chiếu tại Điều 9.6 (Chuẩn mực đối xử tối thiểu) có nguồn gốc từ thông lệ chung và nhất quán của các quốc gia thành viên mà các Bên này đang tuân thủ theo như là cách để thực hiện nghĩa vụ pháp lý. Chuẩn mực đối xử tối thiểu của người nước ngoài theo công pháp quốc tế truyền thống là các nguyên tắc của công pháp quốc tế truyền thống giúp bảo vệ các hoạt động đầu tư của người nước ngoài  

Điều 9-B Hoạt động thu hồi
Các Bên xác nhận họ đã cùng chia sẻ nhận thức rằng 

1. Một chính sách hoặc một loạt chính sách thực hiện bởi Bên tham gia Hiệp định không thể được xem là chính sách thu hồi nếu như chính sách như thế không tác động đến quyền sở hữu tài sản hữu hình hoặc vô hình hoặc quyền lợi tài sản trong một dự án đầu tư.

2. Điều 9.7.1 (Hoạt động thu hồi và bồi thường) đặt ra hai tình huống. Tình huống đầu tiên là tình huống thu hồi trực tiếp trong đó một dự án đầu tư bị quốc hữu hóa hoặc trực tiếp bị thu hồi thông qua hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền tịch biên hoàn toàn đối vợi dự án đầu tư.

3. Tình huống thứ hai nêu tại Điều 9.7.1 (Hoạt động thu hồi và bồi thường) là tình huống thu hồi gián tiếp trong đó một chính sách hoặc một loạt các chính sách của một Bên tham gia Hiệp định gây ảnh hưởng nào đó tương tự như đối với tình huống thu hồi trực tiếp mà không thông qua hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền tịch biên hoàn toàn đối với dự án đầu tư đó.

(a) Việc quyết định liệu có hay không một chính sách hoặc một loạt các chính sách do Bên tham gia Hiệp định thực hiện trong một tình huống thực tế cụ thể sẽ được xem như chinh sách thu hồi gián tiếp, đòi hỏi phải thực hiện công tác thẩm vấn căn cứ theo từng sự vụ hoặc căn cứ theo thực tế mà xem xét đến các yếu tố khác:  
(i) tác động kinh tế của một chính sách của nhà nước mặc dù thực tế rằng một chính sách hoặc một loạt các chính sách thực hiện bởi một Bên tham gia Hiệp định gây tác động tiêu cực đến giá trị kinh tế của một dự án đầu tư, khi đứng riêng một mình, không chứng minh rằng một chính sách thu hồi gián tiếp đã được thực hiện;
(ii) phạm vi mà chính sách nhà nước gây cản trở các kỳ vọng có sự hỗ trợ từ hoạt động đầu tư khác biệt và hợp lý;36    
(iii) đặc điểm của chính sách nhà nước.
(b) các chính sách điều hành không phân biệt đối xử của Bên tham gia Hiệp định mà được thiết kế và áp dụng nhằm bảo vệ các mục tiêu phúc lợi công cộng hợp pháp, bao gồm các mục tiêu về y tế công cộng, 37 an toàn và môi trường, không được xem như là các chính sách thu hồi gián tiếp, ngoại trừ trong một số trường hợp ít xảy ra. 
Điều 9-C Hoạt động thu hồi liên quan đến đất đai
1. Đồng thời tuân thủ theo các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 9.7 (Hoạt động thu hồi và bồi thường), nếu Singapore là Bên thu hồi, các biện pháp thu hồi trực tiếp liên quan đến đất đai phải phục vụ cho mục đích và chi trả bồi thường thiệt hại theo giá trị thị trường theo quy định của pháp luật trong nước hiện hành38 và các nội dung bổ sung, sửa đối sau đó đối với các luật này liên quan đến số tiền bồi thường nếu các nội dung bồ sung, sửa đổi đó có quy định biện pháp xác định khoản bồi thường không kém hơn dành cho nhà đầu tư đối với dự án đầu tư bị thu hồi của mình so với biện pháp xác định quy định trong pháp luật trong nước hiện hành vào thời điềm Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực tại Singapore.    

2. Đồng thời tuân thủ theo các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 9.7 (Hoạt động thu hồi và bồi thường), nếu Việt Nam là Bên thu hồi, các biện pháp thu hồi trực tiếp liên quan đến đất đai phải: (i) phục vụ cho mục đích theo quy định của pháp luật trong nước hiện hành;39 và (ii) chi trả bồi thường thiệt hại theo giá trị thị trường nhưng vẫn công nhận luật pháp trong nước hiện hành. 

Phụ lục 9-D
Việc chuyển hồ sơ, giấy tờ cho Bên tham gia Hiệp định theo quy định tại Mục B (Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nước thành viên) tại Úc 
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho Australia theo địa chỉ:

Department of Foreign Affairs and Trade

R.G. Casey Building John McEwen Crescent Barton ACT 0221

Australia

Brunei Darussalam
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho Brunei Darussalam theo địa chỉ:

The Permanent Secretary (Trade) Ministry of Foreign Affairs and Trade Jalan Subok

Bandar Seri Begawan, BD 2710

Brunei Darussalam

Canada
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho Canada theo địa chỉ:

Office of the Deputy Attorney General of Canada

Justice Building

239 Wellington Street

Ottawa, Ontario

K1A 0H8

Canada

Chile
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho Chile theo địa chỉ:

Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile

Teatinos 180

Santiago

Chile

Nhật Bản
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho Nhật Bản theo địa chỉ:

Economic Affairs Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

Tokyo

Japan

Malaysia
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho Malaysia theo địa chỉ:

Attorney General’s Chambers

Level 16, No. 45 Persiaran Perdana

Precint 4

Federal Government Administrative Centre

62100 Putrajaya

Malaysia

Mexico
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho Mexico theo địa chỉ:

Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional
Alfonso Reyes #30, piso 17

Col. Hipódromo Condesa

Del. Cuauhtémoc

México D.F.
C.P. 06140

New Zealand
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho New Zealand theo địa chỉ:

The Secretary

Ministry of Foreign Affairs and Trade

195 Lambton Quay

Wellington 6011

New Zealand

Peru
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho Peru theo địa chỉ:

Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Lampa 277, piso 5

Lima, Perú

Singapore
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho Singapore theo địa chỉ:

Permanent Secretary

Ministry of Trade & Industry

100 High Street #09-01

Singapore 179434

Singapore

Mỹ
Các thông báo và hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến các vụ tranh chấp theo quy định tại Mục B được chuyển cho Mỹ theo địa chỉ:

Executive Director (L/EX) Office of the Legal Adviser Department of State Washington, D.C.20520

United States of America

Việt Nam
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Phụ lục 9-E40
Hoạt động chuyển giao
Chile
1. Đồng thời tuan thủ theo quy định tại Điều 9.8 (Hoạt động chuyển giao), Chile bảo lưu quyền của Ngân hàng trung ương Chile (Banco Central de Chile) trong việc duy trì hoặc ban hành áp dụng các biện pháp theo Luật 18.840, Luật hữu cơ Hiến pháp của Ngân hàng Trung ương của Chile (Ley 18.840, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile) và Decreto con Fuerza de Ley No3 de 1997, Ley General  de  Bancos (Đạo luật chung về Ngân hàng) và Ley  18.045,  Ley  de  Mercado  de  Valores (Luật thị trường chứng khoán) nhằm đảm bảo sự ổn định tiền tệ và hoạt động bình thường của thanh toán nội địa và nước ngoài.  Các biện pháp này bao gồm hoạt động thành lập các hạn chế về các khoản thanh toán và chuyển giao hiện tại (các luồng vốn di chuyển) đến hoặc từ Chile cũng như các giao dịch liên quan đến các khoản này như yêu cầu các khoản tiền gửi, khoản đầu tư hoặc các khoản tín dụng được chuyển từ hoặc đến một quốc gia nước ngoài phải tuân thủ theo tiêu chí về dự trữ (encaje).
2. Đồng thời tuân thủ theo các quy định tại khoản 1, các tiêu chí về dự trữ mà Ngân hàng trung ương Chile có thể áp dụng căn cứ theo quy định tại Điều 49 số 2 của Luật 18.840 không được vượt quá 30 phần trăm số tiền được chuyển giao và không được đưa vào áp dụng trong khoảng thời hạn trên hai năm. 
Phụ lục 9-F
DL 600
Chile
1. Các nghĩa vụ và cam kết nêu trong Chương này không áp dụng đối với Luật nghị định 600, Luật đầu tư nước ngoài (Decreto Ley 600, Estatuto de la Inversión Extranjera) (sau đây được gọi chung là DL 600), hoặc các văn bản sau này cũng như Luật 18.657, Luật quỹ đầu tư vốn nước ngoài (Ley 18.657, Ley de Fondos de Inversión de Capital Extranjero), liên quan đến: 

(a) Quyền của Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Chile (Comité de Inversiones Extranjeras) hoặc các đơn vị liên quan trong việc chấp nhận hoặc từ chối các hồ sơ xin cấp phép đầu tư thông qua hợp đồng đầu tư theo quy định tại DL 60041 và quyền quy định các điều khoản về đầu tư nước ngoài theo quy định tại DL 600 và Luật 18.657. 
(b) Quyền duy trì các tiêu chí hiện tại mà chuyển lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư của nhà đầu tư của Bên tham gia Hiệp định hoặc từ việc thanh lý một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư mà không thực hiện của Chile cho đến một thời hạn không quá:
(i) trong trường hợp hoạt động đầu tư được thực hiện theo quy định tại DL 600, một năm kể từ ngày chuyển giao sang Chile; hoặc
(ii) trong trường hợp hoạt động đầu tư được thực hiện theo quy định tại Luật 18.657,42 năm năm kể từ ngày dự án đầu tư được chuyển giao sang Chile.
(c) Quyền ban hành áp dụng các biện pháp phù hợp với Phụ lục này để thiết kế các chương trình đầu tư tự nguyện đặc biệt trong tương lai theo chế độ chung dành cho hoạt động đầu tư nước ngoài tại Chile, ngoại trừ trường hợp bất kỳ biện pháp nào trong số này có thề hạn chế các hoạt động chuyển lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư của nhà đầu tư của Bên kia hoặc từ việc thanh lý một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư trong khoảng thời hạn không quá năm năm kể từ ngày chuyển giao sang Chile.
2. Nhằm giải thích rõ hơn, ngoại trừ trường hợp khoản 1(b) hoặc (c) quy định về trường hợp ngoại lệ đối với Điều 9.8 (Hoạt động chuyển giao), dự án đầu tư thỏa thuận  trong hợp đồng đầu tư theo quy định tại DL 600 thông qua Luật 18.657 hoặc chương trình đầu tư tự nguyện đặc biệt trong tương lai sẽ phải tuân thủ theo các nghĩa vụ và các cam kết trong Chương này nếu dự án đầu tư đó là dự án được bảo đảm theo quy định tại Chương 9 (Đầu tư).

Phụ lục 9-G Nợ công
1. Các Bên tham gia Hiệp định nhận thức được rằng hoạt động mua nợ của một Bên sẽ làm phát sinh những rủi ro thương mại. Nhằm giải thích rõ hơn, không có phán quyết có lợi cho bên nguyên đơn được ban hành đối với trường hợp bên nguyên đơn tiến hành khởi kiện theo quy định tại Điều 9.18.1(a)(i)(A) (Trình tư khởi kiện theo thủ tục trọng tài) hoặc Điều 9.18.1(b)(i)(A) đối với hành vi vi phạm hoặc hành vi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ của một Bên tham gia Hiệp định nếu như bên nguyên đơn không chứng minh được rằng hành vi vi phạm hoặc từ chối thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ đó không cấu thành tội vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Mục A, kể cả trường hợp thu hồi không bồi thường theo quy định tại Điều 9.7 (Hoạt động thu hồi và bổi thường).   
2. Việc khởi kiện hoặc tiếp tục theo đuổi vụ kiện lên trọng tài theo quy định tại Mục B đối với hoạt động tái cơ cấu nợ của Bên tham gia Hiệp định vi phạm nghĩa vụ nêu tại Mục A sẽ không được phép nếu việc tái cơ cấu này là tái cơ cấu theo thỏa thuận giữa các bên được thực hiện tại thời điểm nộp hồ sơ khởi kiện hoặc sẽ trở thành hoạt động tái cơ cấu theo thỏa thuận giữa các bên sau khi đã nộp hồ sơ khởi kiện, ngoại trừ trường hợp thực hiện khởi kiện nhằm cáo buộc hoạt động này đã vi phạm quy định tại Điều 9.4 (Nguyên tắc đối xử quốc gia) hoặc Điều 9.5 (Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc). 

3. Đồng thời với việc tuân thủ theo các quy định tại Điều 9.18.4 (Trình tự khởi kiện theo thủ tục trọng tài) và khoản 2, nhà đầu tư của Bên khác không được phép nộp hồ sơ khởi kiện theo quy định tại Mục B mà cáo buộc hành động tái cơ cấu nợ của Bên tham gia Hiệp định đã vi phạm nghĩa vụ nêu tại Mục A và các quy định khác ngoài Điều 9.4 (Nguyên tắc đối xử quốc gia) hoặc Điều 9.5 (Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc) trong thời hạn không quá 270 ngày kể từ ngày bên bị đơn nhận văn bản yêu cầu tiến hành đàm phán, bàn bạc căn cứ theo quy định tại Điều 9.17.2 (Tham vấn và đàm phán). 43  

Phụ lục 9-H
1. Quyết định thuộc chính sách đầu tư nước ngoài của Úc trong đó gồm Đạo luật thu hồi và tịch thu các khoản đầu tư nước ngoài ban hành năm 1975 và 1989 cùng với Đạo luật Lĩnh vực tài chính (công ty cổ phần) ban hành vào năm 1998 và các tuyên bố của Bộ trưởng liên quan được ban hành bởi Bộ ngân khố Úc hoặc một bộ trưởng được ủy quyền đối với việc liệu có hay không phê duyệt chủ trương đầu tư nước ngoài không phụ thuộc vào các điều khoản giải quyết tranh chấp theo quy định tại Mục B (Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nước thành viên) hoặc Chương 28 (Giải quyết tranh chấp).
2. Quyết định của Canada sau quá trình thẩm định theo quy định tại Đạo luật Đầu tư của Canada (R.S.C.1985, chương 28 (bổ sung, sửa đổi lần 1)) liên quan đến việc liệu cho phép hay không cho phép thực hiện một dự án đầu tư qua quá trình thẩm định không phải tuân thủ theo các điều khoản giải quyết tranh chấp theo quy định tại Mục B (Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nước thành viên) hoặc Chương 28 (Giải quyết tranh chấp).  

3. Quyết định do Ủy ban quốc gia về đầu tư nước ngoài (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras) sau khi thực hiện thẩm định căn cứ theo quy định tại Phụ lục I, Mexico (các biện pháp đang áp dụng), số 3, trang 7 liên quan đến việc liệu có cho phép hay không cho phép hoạt động mua lại dự án đầu tư sau khi đã tiến hành thẩm định không phải tuân thủ theo các điều khoản giải quyết tranh chấp của Mục B (Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nước thành viên) hoặc Chương 28 (Giải quyết tranh chấp).

4. Quyết định theo Đạo luật Đầu tư nước ngoài của New Zealand ban hành năm 2005 nhằm phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt đối với các giao dịch đầu tư nước ngoài mà yêu cầu phải được phê duyệt trước theo quy định tại Đạo luật này không phải tuân thủ theo các điều khoản giải quyết tranh chấp theo quy định tại Mục B (Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nước thành viên) hoặc Chương 28 (Giải quyết tranh chấp).

Phụ lục 9-I
Cơ chế bánh cóc trong thực hiện các biện pháp không tương thích 
Đồng thời tuân thủ theo các quy định tại Điều 9.11.1(c) (Biện pháp không tương thích), trong thời hạn ba năm kể từ sau ngày Hiệp định này có hiệu lực thực hiện đối với Việt Nam:

(a) Điều 9.4 (Nguyên tắc đối xử quốc gia), Điều 9.5 (Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc), Điều 9.9 (Yêu cầu thực hiện) và Điều 9.10 (Ban quản lý cap cấp và Ban giám đốc) sẽ không được áp dụng đối với việc bổ sung, sửa đổi các biện pháp không tương thích quy định tại Điều 9.11.1(a) (Biện pháp không tương thích) nếu nội dung bổ sung, sửa đổi không làm giảm đi tính phù hợp của các biện pháp này so với lúc các biện pháp này đã được áp dụng tại thởi điểm Hiệu lực này bắt đầu có hiệu lực thi hành tại Việt Nam đối với Điều 9.4 (Nguyên tắc đối xử quốc gia), Điều 9.5 (Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc), Điều 9.9 (Yêu cầu thực hiện) và Điều 9.10 (Ban quản lý cao cấp và Ban giám đốc);

(b) Việt Nam không thu hồi quyến hoặc lợi ích từ nhà đầu tư hoặc dự án đầu tư được bảo đảm của Bên khác trên cơ sở đó nhà đầu tư hoặc dự án đầu tư được bảo đảm đã tiến hành thực hiện những hành động cụ thể,44 thông qua việc bổ sung, sửa đổi các biện pháp không tưong thích như được đề cập tại Điều 9.11.1(a) (Biện pháp không tương thích) mà có thể làm giảm đi tính tương thích của các biện pháp đã tồn tại ngay trước khi tiến hành bổ sung, sửa đổi; và 
(c) Việt Nam phải cung cấp cho các Bên tham gia Hiệp định nội dung chỉnh sửa, bổ sung chi tiết đối với biện pháp không tương thích nêu tại Điều 9.11.1(a) (Biện pháp không tương thích) mà có thể làm giảm đi tính tương thích của các biện pháp so với khi chúng được áp dụng ngay trước khi tiến hành bổ sung, sửa đổi trong thời hạn tối thiểu là 90 ngày trước khi tiến hành bổ sung, sửa đổi. 
Phụ lục 9-J
Trình tự khởi kiện theo thủ tục trọng tài
1. Nhà đầu tư của Bên tham gia Hiệp định có thể không được phép nộp hồ sơ khởi kiện theo thủ tục trọng tài theo quy định của Mục B trong đó cáo buộc cho rằng Chile, Peru, Mexico hoặc Việt Nam đã vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Mục A theo cách hoặc là:  

(a) tự nộp theo quy định tại Điều 9.18.1(a) (Trình tự khởi kiện theo thủ tục trọng tài); hoặc

(b) thông qua người được ủy quyền cho doanh nghiệp của Chile, Peru, Mexico hoặc Việt Nam mà có tư cách pháp lý do nhà đầu tư sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp theo quy định tại 9.18.1(b) (Trình tự khởi kiện theo thủ tục trọng tài), nếu nhà đầu tư đó hoặc doanh nghiệp đó đã đưa ra cáo buộc hành vi vi phạm nghĩa vụ đó theo quy định tại Mục A trong quá trình phân xử trước tòa hoặc hội đồng trọng tài hành chính của Chile, Peru, Mexico hoặc Việt Nam. 

2. Nhằm giải thích rõ hơn, nếu nhà đầu tư của Bên tham gia Hiệp định quyết định chọn cách nộp hồ sơ khởi kiện theo mô tả tại khoản 1 lên tòa án hoặc hội đồng trọng tài hành chính của Chile, Peru, Mexico hoặc Việt Nam, việc lựa chọn này phải dứt khoát và duy nhất và nhà đầu tư có thể không được phép khởi kiện lên trọng tài kể từ sau thời điểm đó theo quy định tại Mục B.
Phụ lục 9-K
Trình tự khởi kiện đối với một số trường hợp trong thời hạn ba năm kể từ sau ngày có hiệu lực
Malaysia
Để không gây phương hại đến quyền khởi kiện lên trọng tài của bên nguyên đơn theo quy định tại Điều 9.18 (Trình tự khởi kiện theo thủ tục trọng tài), Malaysia sẽ không chấp nhận việc khởi kiện nhằm cáo buộc rằng Malaysia đã vi phạm hợp đồng mua sắm chính phủ ký kết với dự án đầu tư được bảo đảm hoặc khởi kiện mà giá trị vụ kiện thấp hơn giá trị hợp đồng đã thỏa thuận trong khoảng thời hạn ba năm kể từ sau ngày Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực tại Malaysia.    Giá trị hợp đồng đã thỏa thuận là (a) đối với hàng hóa, SDR 1,500,000; (b) đối với dịch vụ, SDR 2,000,000; và (c) đối với xây lắp, SDR 63,000,000. 

Phụ lục 9-L Các hợp đồng đầu tư
A. Các hợp đồng kèm theo các điều khoản trọng tài quốc tế đã chọn
1. Nhà đầu tư của Bên tham gia Hiệp định có quyền không khởi kiện đối với hành vi vi phạm hợp đồng đầu tư theo quy định tại Điều 9.18.1(a)(i)(C) (Trình tự khởi kiện theo thủ tục trọng tài) hoặc Điều 9.18.1(b)(i)(C) nếu hợp đồng đầu tư đó có sự đồng ý với nhà đầu tư để tiến hành thủ tục phân xử đối với hành vi vi phạm hợp đồng đầu tư bị cáo buộc đó và đặt ra các quy định bổ sung như sau:

(a) thủ tục khởi kiện đối với hành vi vi phạm hợp đồng đầu tư có thể được tiến hành theo ít nhất một trong những phương pháp sau:
(i) căn cứ theo Công ước ICSID và các Nguyên tắc Tố tụng Trọng tài của ICSID với điều kiện bên bị đơn lẫn Bên tham gia Hiệp định của nhà đầu tư là các thành viên của Công ước ICSID; 
(ii) căn cứ theo các Nguyên tắc về Năng lực Bổ sung của ICSID với điều kiện là bên bị đơn hoặc Bên tham gia Hiệp định của nhà đầu tư là thành viên của Công ước ICSID; 
(iii) Căn cứ theo các nguyên tắc của UNCITRAL; (iv) Căn cứ theo nguyên tắc trọng tài của ICC; hoặc 
(v) Căn cứ theo các nguyên tắc trọng tài của LCIA; và
(b) trong trường hợp thực hiện thủ tục trọng tài không theo quy định của Công ước ICSID, địa điểm thực hiện phân xử trọng tài hợp pháp là:

(i) trong phạm vi lãnh thổ của nước thành viên của Công ước New York; và 
(ii) ngoài phạm vi lãnh thổ của bên bị đơn.
2. Đồng thời với việc tuân thủ theo các quy định tại Điều 9.20.2(b) (Điều kiện và giới hạn đối với sự chấp thuận của mỗi Bên tham gia Hiệp định), nếu bên nguyên đơn nộp hồ sơ khởi kiện cáo buộc rằng bên bị đơn đã vi phạm:

(a) nghĩa vụ theo quy định tại Mục A theo Điều 9.18.1(a)(i)(A) (Trình tự khởi kiện theo thủ tục trọng tài) hoặc Điều 9.18.1(b)(i)(A); hoặc  
(b) sự cấp phép đầu tư theo Điều 9.18.1(a)(i)(B) hoặc Điều 9.18.1(b)(i)(B),

việc nộp hồ sơ xin hủy bỏ vụ kiện của bên nguyên đơn sẽ không cản trở quyền tiến hành hoặc tiếp tục thủ tục phân xử theo thỏa thuận trong hợp đồng đầu tư, nếu hợp đồng đầu tư đáp ứng các tiêu chí đặt ra trong khoản 1 liên quan đến bất kỳ biện pháp nào bị cáo buộc cấu thành hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 9.18. 

3. Trường hợp bên nguyên đơn:
(a) nộp hồ sơ khởi kiện cáo buộc rằng bên bị đơn đã vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Mục A Điều 9.18.1(a)(i)(A) (Trình tự khởi kiện theo thủ tục trọng tài) hoặc Điều 9.18.1(b)(i)(A hoặc Điều 9.18.1(b)(i)(A) hoặc việc cấp phép đầu tư theo Điều 9.18.1(a)(i)(B) hoặc Điều 9.18.1(b)(i)(B); và

(b) nộp hồ sơ khởi kiện theo hợp đồng đầu tư mà đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 và nếu các hồ sơ khởi kiện có nghi vấn pháp lý hoặc thực tế chung và phát sinh bởi cùng sự kiện hoặc hoàn cảnh, 
Bất kỳ bên tranh chấp có quyền xin phép nhận được lệnh hợp nhất theo đúng với thỏa thuận của các bên tranh chấp được quy định bởi lệnh hoặc điều khoản quy định từ khoản 2 đến khoản 10 của Điều 9.27 (Hợp nhất).

B. Một vài thỏa thuận giữa Peru và các dự án đầu tư được bảo đảm hoặc nhà đầu tư 45
1. Căn cứ theo các Nghị định pháp luật 662 và 757, Peru có thể tham gia vào các thỏa thuận được gọi là “các thỏa thuận mang tính chất ổn định” với các dự án đầu tư được bảo đảm hoặc các nhà đầu tư của Bên khác.

2. Như một bộ phận của thỏa thuận mang tính chất ổn định nêu tại khoản 1, Peru dành một số ưu đãi cho dự án đầu tư được bảo đảm hoặc nhà đầu tư là thành viên của thỏa thuận đó.   Những ưu đãi này thường bao gồm một cam kết duy trì chế độ thuế thu nhập hiện hành áp dụng đối với những dự án đầu tư được bảo đảm hoặc nhà đầu tư đó trong suốt thời gian quy định.

3. Một thỏa thuận mang tính chất ổn định nêu tại khoản 1 có thể bao gồm một trong số rất nhiều văn bản kết hợp tạo thành bản hợp đồng đầu tư như quy định tại Điều 9.1 (Giải thích từ ngữ).46 Nếu trường hợp này xảy ra, hành vi vi phạm thỏa thuận đó của Peru có thể cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng đầu tư mà Peru là thành viên tham gia.

4. Nếu một thỏa thuận mang tính chất ổn định có thể bao gồm một trong số rất nhiều văn bản kết hợp tạo thành bản hợp đồng đầu tư như quy định tại Điều 9.1 (Giải thích từ ngữ), hành vi vi phạm hợp đồng này của Peru sẽ không cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng đầu tư.
C. Giới hạn việc chấp thuận của Mexico đối với thủ tục trọng tài
1. Để không gây phương hại đến quyền khởi kiện lên trọng tài của bên nguyên đơn theo quy định tại Điều 9.18 (Trình tự khởi kiện theo thủ tục trọng tài), Mexico sẽ không chấp nhận việc khởi kiện lên trọng tài theo quy định tại Điều 9.18.1(a)(i)(C) hoặc 9.18.1(b)(i)(C) nếu việc khởi kiện này trái với các quy định pháp luật liên quan đến hành vi thực hiện thẩm quyền liên quan47 dưới đây:

(a) Luật về Hydrocarbon, Điều 20 và 21;
(b) Luật về công trình công cộng và các dịch vụ liên quan, Điều 98, khoản 2; (c) Luật về Đầu tư theo Hình thức hợp tác công tư, Điều 139, khoản 3;

(d) Luật về cầu đường và phương tiện vận tải liên bang, Điều 80; (e) Luật về các cảng, Điều 3, khoản 2;

(f) Luật về cảng hàng không, Điều 3, khoản 2;
(g) Luật về dịch vụ đường sắt, Điều 4, khoản 2;
(h) Luật về hàng hải thương mại và lái tàu hàng hải, Điều 264, khoản 2; 

(i) Luật về hàng không dân dụng, Điều 3, khoản 2; và
(j) Hiến pháp của Liên bang Mexico, Điều 28, khoản 20, mục VII và Luật Viễn thông và phát song liên bang, Điều 312,
tuy nhiên, phải thỏa mãn điều kiện là việc áp dụng các điều khoản quy định nêu tại điểm (a) đến điểm (i) không được áp dụng theo cách trá hình để phủ nhận hoặc vi phạm hợp đồng đầu tư.

2. Nếu bất kỳ luật nào nêu tại khoản 1 được bổ sung, sửa đổi để cho phép nộp hồ sơ khởi kiện sau ngày Hiệp định này có hiệu lực áp dụng đối với Mexico, khoản 1 sẽ không được áp dụng.48
D. Các thực thể cụ thể của Canada theo quy định tại mục (c) của phần giải thích từ ngữ
Đối với Canada, cơ quan có thẩm quyền ở cấp chính quyền trung ương bao gồm các thực thể liệt kê trong quy định của Biển cam kết III của Đạo luật Quản lý tài chính (R.S.C.1985, c.F-11) và cơ quan quản lý cảng hoặc cầu đã ký kết hợp đồng đầu tư tại mục (c) của phần định nghĩa cụm “hợp đồng đầu tư” chỉ trong trường hợp chính phủ đó điều hành hoặc kiểm soát các hoạt động hằng ngày hoặc các hoạt động của thực thể hoặc cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định tại hợp đồng đầu tư đó.   

36 Nhằm giải thích rõ hơn, liệu các kỳ vọng có sự hỗ trợ từ hoạt động đầu tư của một nhà đầu tư có hợp lý hay không, trong phạm vi phù hợp, tùy thuộc vào các yếu tố như liệu chính phủ đã thông báo cho nhà đầu tư biết về các văn bản đảm bảo ràng buộc thực hiện, tính chất và phạm vi công tác quản lý nhà nước hoặc tiềm năng của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan. 

37 Nhằm giải thích rõ hơn và để không giới hạn phạm vi áp dụng của điểm này, các chính sách quản lý nhà nước nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và các chính sách khác bao gồm các biện pháp liên quan đến hoạt động kiểm soát, định giá, cung ứng và hoàn trả tiền thuốc (bao gồm chế phẩm sinh học), phương pháp chần đoán, vắc-xin, thiết bị y tế, liệu pháp điều trị và công nghệ di truyền, các biện pháp hỗ trợ và thiết bị liên quan đến sức khỏe, máu và các chế phẩm từ máu. 

38 Luật pháp trong nước hiện hành là Đạo luật Thu hồi đất (Chương 152) vào ngày có hiệu lực của Hiệp định này tại Singapore.
39 Thể chế pháp luật hiện hành là Luật đạt đai của Việt Nam số 45/2013/QH13 và Nghị định số 44/2014/ND- CP quy định về giá đất vào ngày Hiệp định này có hiệu lực tại Việt Nam. 

40 Nhằm giải thích rõ hơn, Phụ lục này được áp dụng đối với các khoản chuyển giao quy định tại Điều 9.8 (Hoạt động chuyển giao) và các khoản thanh toán và chuyển giao quy định tại Điều 10.12 (Thanh toán và chuyển giao). 

41 Việc cấp phép và thực hiện hợp đồng đầu tư theo quy định tại DL 600 được thực hiện bởi nhà đầu tư của Bên tham gia Hiệp định hoặc dự án đầu tư được bảo đảm không thiết lập quyền dành cho nhà đầu tư hoặc dự án đầu tư được bảo đảm để tham gia vào các hoạt động cụ thể tại Chile.
42 Luật 18.657 bị thay thế bởi luật 20.712 vào ngày 01/05/2014. Tiêu chí chuyển giao quy định tại điểm (b)(ii) sẽ không chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật 18.657 trước ngày 01/05/2014 và không áp dụng đối với các dự án đầu tư thực hiện theo Luật 20.712. 

43 Các khoản 2 và 3 của Phụ lục này không áp dụng đối với bất kỳ vụ kiện nào theo quy định tại Mục B nhằm đưa ra các cáo buộc chống lại Singapore hoặc Mỹ.

44 Hành động cụ thể ở đây là việc chuyển vốn hoặc nguồn lực nhằm mục đích thiết lập hoặc mở rộng kinh doanh và nộp hồ sơ xin giấy phép và giấy chứng nhận.

45 Việc Phụ lục này chỉ tập trung nói về các thỏa thuận mà Peru tham gia sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của hội đồng trọng tài được thành lập theo quy định tại Mục B liên quan đến việc liệu một thỏa thuận mà chính phủ của Bên khác là thành viên tham gia có phù hợp với định nghĩa về “hợp đồng đầu tư” trong Điều 9.1 (Giải thích từ ngữ).  
46 Nhằm giải thích rõ hơn, đối với nhiều văn bản kết hợp với nhau tạo thành “hợp đồng đầu tư” như được xác định tại Điều 9.1 (Giải thích từ ngữ), một hoặc một vài văn bản này phải cấp quyền cho dự án dầu tư được bảo đảm hoặc nhà đầu tư được xác định tại điểm (a), (b) hoặc (c) trong phần giải thích từ ngữ. Một bản hợp đồng mang tính chất ổn định có thể tạo thành một trong số nhiều văn bản mà kết hợp tạo nên “hợp đồng đầu tư” kể cả khi hợp đồng mang tính chất ổn định này bản thân không phải là văn bản đề cập đến việc cấp quyền này.

47 Nhằm giải thích rõ hơn, cụm từ “hành vi thực hiện thẩm quyền” bao gồm hành vi lơ là trách nhiệm thực hiện.
48 Nhằm giải thích rõ hơn, khi các quy định luật pháp nêu tại khoản 1 được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 2, nội dung bổ sung, sửa đổi của các quy định pháp luật đó có thể không tái lập khả năng thực thi các quy định của khoản 1.

